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Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 4.0 

 1 Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là: chúng mình - những người lính 
có một thời tuổi trẻ ở chiến trường. 

Hướng dẫn chấm 

- HS trả lời đúng như đáp án: đạt 0,5 điểm. 

- HS trả lời sai hoặc không trả lời không cho điểm. 
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 2 Những từ ngữ, hình ảnh nói về thời của chúng mình: lá đỏ, lắm ước ao, 
quá thừa xúc cảm, tình yêu bao la, thoáng đãng. 

Hướng dẫn chấm 

- HS trả lời đúng từ  03 hình ảnh , từ ngữ như đáp án: đạt 0,5 điểm. 

- HS trả lời đúng 01 – 02 hình ảnh , từ ngữ : đạt 0,25 điểm. 

- HS trả lời sai hoặc chép lại các câu thơ không cho điểm 
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 3 Phân tích tác dụng của biện pháp liệt kê được sử dụng trong câu thơ:  

- Chỉ ra biện pháp liệt kê: Một trời bướm, một trời hoa, một trời phấn 
bay, một trời lá rụng. 

- Tác dụng: 

+ Tăng tính biểu đạt, tạo giọng điệu sôi nổi, mãnh liệt, câu thơ thêm 
sinh động, hấp dẫn. 

+ Thể hiện vẻ đẹp phong phú, rực rỡ, tràn đầy sức sống của rừng (một 
trời bướm, hoa, phấn); nhấn mạnh sự thảm khốc của chiến tranh khi 
rừng bị huỷ diệt (một trời lá rụng). 

 + Bộc lộ tình yêu của thế hệ trẻ thời kháng chiến dành cho rừng. 

Hướng dẫn chấm 

- HS trả lời đúng như đáp án: đạt 1,0 điểm. 

- HS chỉ rõ biểu hiện của biện pháp liệt kê : đạt 0,25 điểm, 

- HS trả lời đúng 03 tác dụng : đạt 0,75 điểm;  
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-HS trả lời đúng 02  tác dụng : đạt 0,5 điểm 

-HS trả lời đúng 01  tác dụng : đạt 0,25 điểm 

 4  Nội dung những dòng thơ: 

   - Những người lính khi ra khỏi cuộc chiến, trở về thành phố họ vẫn 
giữ lối sống giản dị, phóng khoáng, gần gũi với thiên nhiên… 

   - Họ cảm thấy bức bối trước cuộc sống tiện nghi, vật chất và không 
chấp nhận những ý nghĩ dễ dãi, cũ mòn, thiếu sáng tạo…  

Hướng dẫn chấm 

- HS trả lời đúng như đáp án: đạt 1,0 điểm 

- HS trả lời đúng 01 ý: đạt 0,5 điểm 
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 5 - Học sinh rút ra một thông điệp có ý nghĩa nhất với bản thân. 

- Lí giải theo cách riêng nhưng cần hợp lí, thuyết phục. 

  (Gợi ý: Một trong các thông điệp sau 

   + Sống có lí tưởng, ước mơ, hoài bão, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm. 

    + Sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên sẽ góp phần bảo vệ môi 
trường và sự sống của chính mình. 

    + Xã hội có nhiều biến động, tuổi trẻ cần nhận thức đúng đắn và thay 
đổi bản thân mỗi ngày để thích nghi và phát triển. 

  ………………….. ) 
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II  LÀM VĂN 6.0 

 1 Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích hình ảnh rừng 

trong đoạn (2) bài thơ trên.  

2.0 

Đoạn văn đáp ứng được các yêu cầu sau: 

a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề nghị luận; bảo đảm yêu cầu 
về hình thức, dung lượng 

- Vấn đề nghị luận: Hình ảnh rừng trong đoạn thơ (2) 

- Hình thức: có thể trình bảy đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, 
tổng – phân – hợp... 
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- Dung lượng: khoảng 200 chữ. 

b. Yêu cầu cụ thể: thí sinh triển khai đoạn văn theo trình tự hợp lí và sử 
dụng đúng các kĩ năng nghị luận 

b1. Phân tích hình ảnh rừng trong đoạn (2) 

- Trong chiến tranh khắc nghiệt vẫn mang sức sống mãnh liệt: vụng dại, 
cộc cằn, nhưng tuôn trào sức sống/ bãi B.52 trụi trần, chớp mắt lại lên 
xanh. Rừng đẹp thơ mộng bị bom đạn tàn phá nhưng vẫn tươi xanh: Một 
trời bướm, một trời hoa, một trời phấn bay,thoắt một trời lá rụng, thầm 
lặng như không, mà mãnh liệt khôn cùng! 
 
- Sức sống của rừng chính là sức sống kiên cường của những người 
chiến sĩ, của thế hệ chúng mình: ý chí mạnh mẽ vượt trăm đỉnh mù 
sương không biết mệt; dũng cảm kiên cường sẵn sàng hy sinh vì đất 
nước. 
b2. Nghệ thuật: 

   Hình ảnh rừng được diễn tả qua những hình ảnh, từ ngữ giàu ý nghĩa, 
biện pháp tu từ điệp ngữ, liệt kê;  giọng thơ tha thiết, chân thành…  

b3. Sáng tạo 

- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài đáp án nhưng có sức thuyết phục. 

- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo. 
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2 Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày 
quan điểm của bản thân về chủ đề: Tuổi trẻ với hành trình chinh 

phục khát vọng. 
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 Bài văn đáp ứng được các yêu cầu sau: 

a. Yêu cầu chung: xác định đúng vấn đề nghị luận; bảo đảm yêu cầu 
về dung lượng và sử dụng bằng chứng 

- Vấn đề nghị luận: Tuổi trẻ với hành trình chinh phục khát vọng. 0,25. 

- Dung lượng: khoảng 600 chữ.  0,25 

- Bằng chứng: thực tế đời sống tiêu biểu giàu sức thuyết phục 0,5 
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b. Yêu cầu cụ thể: thí sinh triển khai bài viết theo trình tự hợp lí và sử 

dụng dúng các kĩ năng nghị luận. 
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b1. Viết được mở bài và kết bài cho bài văn nghị luận xã hội 

- Mở bài: giới thiệu được vấn để nghị luận. 

- Kết bài: khẳng định được vấn đề nghị luận. 

b2. Giải thích được vấn đề nghị luận 

     - Tuổi trẻ: lứa tuổi thanh niên, từ khoảng dậy thì cho đến khi trưởng 
thành. Đây là quãng thời gian con người có sức khỏe, trí tuệ, nhiệt huyết 
và khả năng học hỏi mạnh mẽ nhất. 

     - Khát vọng: mong muốn hướng tới những điều lớn lao, tốt đẹp. 

     - Hành trình chinh phục khát vọng: hành trình con người phấn đấu 
để vươn tới những điều mình mong muốn.  

b3. Phân tích, chứng minh được vấn đề nghị luận 

  - Tuổi trẻ đang ở giai đoạn sung sức cả về vật chất và trí tuệ, luôn giàu 
nhiệt huyết, không  ngừng trăn trở về những hoài bão, ước mơ, có 
những dự định riêng cho mình.  Trên con đường chinh phục khát vọng, 
tuổi trẻ phải vượt qua nhiều chông gai, thử thách.   

  - Ý nghĩa của hành trình chinh phục khát vọng: 

   + Tuổi trẻ sẽ có cơ hội được sống hết mình với niềm đam mê, có cơ 
hội tạo ra những thành tựu, khẳng định được giá trị bản thân, thêm yêu 
cuộc sống và hạnh phúc hơn từng ngày. 

   + Tuổi trẻ sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới, đúc rút cho mình những 
kinh nghiệm quý báu, sẽ tự tin hơn, can đảm bước ra khỏi vùng an toàn 
của bản thân để thể hiện mình, khơi dậy những năng lực vốn có. 

   + Lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ và có thể tạo ra những thành tựu 
tốt đẹp, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội 

   - Những việc cần làm để chinh phục khát vọng 

   + Xác định rõ mục tiêu và có kế hoạch hành động để hiện thực hóa 
mục tiêu ấy. 

   + Học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng, chuẩn bị tâm lí sẵn 
sàng đối diện với khó khăn, thử thách. 

   + Dám bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt với thử thách và chấp nhận 
thất bại như một bài học. 
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  + Hành trình chinh phục khát vọng là một hành trình dài, đòi hỏi chúng 
ta phải kiên trì, không ngừng dấn thân, thể nghiệm... 

b4. Mở rộng, nâng cao được vấn đề nghị luận và rút ra bài học 

- Mở rộng, nâng cao vấn đề nghị luận: 

  Phê phán một số bạn trẻ sống thiếu lí tưởng, ngại khó, ngại khổ, sống 
ảo tưởng, mơ mộng viển vông. 

- Rút ra bài học: 

+ Có nhận thức đúng đắn về hành trình chinh phục khát vọng 

+ Biết tôi rèn bản lĩnh, tích lũy tri thức, tăng cường trải nghiệm, học hỏi 
từ cuộc sống, không ngại vấp ngã… để có thể chinh phục khát vọng. 

b5. Sáng tạo 

- Có những ý đột phá, vượt ra ngoài đáp án nhưng có sức thuyết phục. 

- Có cách diễn đạt tinh tế, độc đáo. 
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TỔNG ĐIỂM 10.0 
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